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Phụ lục 1 

 THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA, THIẾT BỊ TRÚNG THẦU 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BVM ngày     /10/2025 của Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai) 
 

 

STT Tên hàng hóa Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 
Xuất xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, 

tính năng 

kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá trúng 

thầu 

 I. CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HANOKYO 

1 

Nồi hấp tiệt trùng các loại 

(Nồi hấp tiệt trùng chân 

không) 

NIHOPHAWA-

AS300D 
NIHOPHAWA 

Năm 2025 trở 

về sau 
Việt Nam 

Hong Phat tech 

co., Ltd 

Theo E-HSDT  

(Phụ lục 2 

kèm theo) 

Cái 1 8419 1.245.000.000 

 TỔNG CỘNG 1.245.000.000 

 II. CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT MINH DUY 

1 
Hệ thống phẫu thuật mắt 

Phaco 

Centurion Vision 

System (Active 

Sentry) 

(8065753057) 

Centurion Vision 

System (Active 

Sentry) 

(8065753057) 

2024 trở về 

sau 
Mỹ 

Alcon 

Research, LLC 

Theo E-HSDT  

(Phụ lục 2 

kèm theo) 

Hệ 

thống 
1 9018 2.612.000.000 

 TỔNG CỘNG 2.612.000.000 

 III. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 

1 Máy đo thị trường AP-600L Frey 
Năm 2025 trở 

về sau 
Ba Lan FREY S.J. 

Theo E-HSDT  

(Phụ lục 2 

kèm theo) 

Máy 1 9018 568.000.000 

 TỔNG CỘNG 568.000.000 

 IV. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 

1 Máy theo dõi bệnh nhân Cetus x12 Cetus x12 
năm 2024 trở 

về sau 
Đức 

aXcent medical 

GmbH 

Theo E-HSDT  

(Phụ lục 2 

kèm theo) 

Máy 2 9018 119.708.000 
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STT Tên hàng hóa Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 
Xuất xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, 

tính năng 

kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá trúng 

thầu 

 TỔNG CỘNG 239.416.000 

 V. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 

1 

Máy laser điều trị các loại 

(Máy laser YAG phối 

hợp laser tạo hình vùng 

bè chọn lọc) 

TANGO NEO Không có 

2024 trở về 

sau, mới 

100% 

Úc 
Ellex Medical 

Pty Ltd 

Theo E-HSDT  

(Phụ lục 2 

kèm theo) 

Máy 1 9018 1.890.000.000 

2 
Máy siêu âm mắt (siêu 

âm A/B) 
VUPAD A/B Không có 

2024 trở về 

sau, mới 

100% 

Mỹ Sonomed Inc 

Theo E-HSDT  

(Phụ lục 2 

kèm theo) 

Máy 1 9018 629.000.000 

3 Máy đếm tế bào nội mô SPM-700 Không có 

2024 trở về 

sau, mới 

100% 

Nhật Bản 
Rexxam Co., 

Ltd 

Theo E-HSDT  

(Phụ lục 2 

kèm theo) 

Máy 1 9018 320.000.000 

 TỔNG CỘNG 2.839.000.000 
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